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Category F: 8 tuổi trở xuống・ Solo

[Danh sách bài dự thi]

＊Áp dụng cho cả Vòng Loại Quốc gia và Vòng Chung kết Quốc tế＊

   Trình diễn   02   (hai) trong số các bản nhạc thuộc danh sách được chỉ định bên dưới. Đàn thuộc lòng   

※ Vui lòng thực hiện 02 (hai) bài thi theo thứ tự đã điền trong đơn đăng ký.

※ Các phần được chỉ định phải được chọn từ danh sách bên dưới. Nếu không, số điểm tổng cộng sẽ bị trừ.

※ Khi tham gia Vòng Chung Kết, bạn có thể thay đổi các tiểu phẩm đã trình diễn ở Vòng Loại.

Xin lưu ý rằng bất kỳ phần trình diễn nào không có trong danh sách sẽ không hợp lệ

【Các phần được chỉ định】

※ Phải biểu diễn những đoạn từ sách giáo khoa SOUND TREE 1A và 1B

※ Ở các bài có kí hiệu lặp lại, nếu có ghi chú  〇 nghĩa là cần lặp lại; và nếu ghi chú là × nghĩa là không cần 

lặp lại. Nếu không thực hiện đúng theo chú thích, bài thi sẽ bị trừ điểm.

※ D.S. và D.C. phải được chơi
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Giáo trình Tên bài Nguồn
Chú thích cách chơi

Dấu lặp lại

SOUND 

TREE 1B

16. The Doughnut Dance (Múa Xoay

Vòng)

KAWAI Đàn cả 2 trang 32, 33

18. Sowing the Seeds of Spring

(Gieo Hạt Giống Mùa Xuân)

Russian Folk Song

19. The Candy House (Ngôi Nhà Bằng

Kẹo)

KAWAI 〇

20. Butterfly (Con Bướm Bay) German Folk Song

21. Everybody's March (Cùng Bước

Đều)

Jean-Jacques Rousseau

24. Dance (Nhảy Múa) KAWAI

25. Cuckoo (Cúc Cu) German Folk Song

26. Jingle Bells (Chuông Ngân Vang) J Pierpont

27. Mallards Moving (Đàn Vịt Trời

Trú Đông)

Mayuki Motohashi

30. On the Bridge (Trên Cây Cầu) French Folk Song

SOUND 

TREE 1A

33. Whap! Bap! Rice Cake! 

(Whap! Bap! Bánh Bao)

Misako Hazemoto

Arrangement: Toshinori

Nishizaki

34. Hot Cross Buns (Nóng Mà Ngon) Mother Goose 

Arrangement: Toshinori

Nishizaki

Bắt buộc đàn các nốt ở 

trong ngoặc ( ) ô nhịp

9 đến 12.

37. Buzz, Buzz, Buzz Bohemian Folk Song

Arrangement: Jun

Takeuchi

(Nếu có sự sai lệch thông tin giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản ngôn ngữ khác của Quy định này vì lý do 

dịch thuật, trạng thái trong phiên bản tiếng Anh sẽ được coi là tiêu chuẩn.)


	＊Áp dụng cho cả Vòng Loại Quốc gia và Vòng Chung kết Quốc tế＊

